
TÒA ÁN NHÂN DÂN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH QUẢNG BÌNH          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Bản án số: 08/2022/HS-ST 

Ngày: 20 - 01 - 2022 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Từ Thị Hải Dương 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Thanh Lương; Ông Mai Văn Ngọc. 

- Thư ký phiên tòa: ông Hoàng Ngọc Nhân -Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên 

tòa: Ông Nguyễn Quốc Tấn- Kiểm sát viên. 
 

Ngày 20 tháng  01 năm 2022, tại phòng xét xử hình sự Tòa án nhân dân 

tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

67/2021/TLST-HS ngày 10/12/2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

23/2022/QĐXXST-HS ngày 05/01/2022 đối với:  

Bị cáo Ăm Phon S; sinh ngày 09/9/1974 tại CHDCND Lào; nơi đăng ký 

HKTT: Bản T, thị xã Th, tỉnh K, CHDCND Lào; giới tính: Nam; quốc tịch: Lào; 

dân tộc: Lào Lùm; tôn giáo: Đạo Phật; trình độ học vấn: 08/12; nghề nghiệp: Lái 

xe; con ông Sỉng Tá Văn H (Đã chết) và bà Phạ Khun S (đã chết); có vợ: Pheng 

S, sinh năm 1974; Có 03 con, lớn nhất 20 tuổi, nhỏ nhất 07 tuổi; tiền án, tiền sự: 

không. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/9/2021 tại Trại tạm giam Công an 

tỉnh Quảng Bình,theo lệnh trích xuất bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

- Người phiên dịch: Ông Đặng Phúc D - Cán bộ Phòng quản lý xuất nhập 

cảnh Công an tỉnh Quảng Bình, có mặt. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 08/9/2021, tại luồng nhập Cửa khẩu Quốc tế Cha 

Lo thuộc xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, Đồn Biên phòng cửa khẩu 

quốc tế Cha Lo phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo kiểm tra 

phương tiện biển kiểm soát un 0822 kéo theo rơ móoc biển kiểm soát un 1154 do Ăm 

Phon S trú tại bản T, thị xã T, tỉnh Kh, Lào điều khiển. Quá trình kiểm tra phát hiện 

trên mặt hộp ghế bên phải của người điều khiển phương tiện trong cabin xe ô tô biển 

kiển soát un 0822 có một ví da màu đen bên trong có 01 (một) túi nilon màu xanh 

chứa 12 (mười hai) viên nén hình tròn gồm 11 (mười một) viên nén hình tròn màu 

hồng trên mặt mỗi viên có ký hiệu “WY” và 01 (một) viên nén hình tròn màu xanh 
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một mặt có ký hiệu “A”, một mặt có ký hiệu “Y1”, phía dưới sàn cabin có 01 (một) 

chai nhựa có găm một ống hút bằng tre. Ăm Phon S khai nhận số viên nén trên là ma 

túy hồng phiến, chai nhựa có găm ống hút bằng tre là dụng cụ để sử dụng ma túy hồng 

phiến. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, 

thu giữ vật chứng liên quan để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Tại Bản kết luận giám định số 1014/GĐ-PC09 ngày 21/7/2020 của Phòng 

kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Bình, kết luận: Mười một viên nén hình tròn 

màu hồng thu giữ của Ăm Phon S là chất ma túy, loại Methamphetamine, khối lượng 

1,126g và một viên nén hình tròn màu xanh thu giữ của Ăm Phon S không phải là 

chất ma túy, khối lượng 0,109g 

Về nguồn gốc số ma túy, Ăm Phon S khai nhận: 

 Khoảng 16 giờ ngày 07/9/2021, Ăm Phon S mua 15 (mười lăm) viên ma túy 

hồng phiến của một người phụ nữ khoảng 60 tuổi (không rõ lai lịch) tại một quán 

(không nhớ địa chỉ cụ thể) ven Quốc lộ 13 Lào với số tiền 150.000 (một trăm năm 

mươi nghìn) Kíp Lào để sử dụng. Sau đó, Ăm Phon S sử dụng hết 03 (ba) viên ma túy 

hồng phiến, 12 (mười hai) viên còn lại được đựng trong một túi nilon màu xanh và cất 

giấu trong ví da để trong cabin đầu xe kéo mang biển kiểm soát un 0822 kéo theo rơ 

móoc biển kiểm soát un 1154 do Ăm Phon S điều khiển từ Lào sang Việt Nam. Đến 

khoảng 10 giờ 30 phút ngày 08/9/2021, khi Ăm Phon S điều khiển xe ô tô trên vào 

luồng nhập Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo thuộc xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh 

Quảng Bình để làm thủ tục nhập cảnh thì bị lực lượng chức năng Việt Nam kiểm tra, 

phát hiện lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. 

 Về vật chứng của vụ án và xử lý vật chứng: Quá trình điều tra cơ quan 

điều tra đã thu giữ: 

- 01 (một) túi nilon màu xanh bên trong chứa 12 (mười hai) viên nén hình 

tròn, trong đó có 11 (mười một) viên màu hồng trên một mặt của mỗi viên có ký 

hiệu “WY”, và 01 (một) viên màu xanh trên một mặt có ký hiệu “A”, một mặt 

có ký hiệu “Y1”. 

- 01 (một) ví da màu đen đã cũ. 

- 01 (một) điện thoại di động hiệu VIVO màu đen, đã qua sử dụng, màn 

hình bị rạn vỡ, số IMEL1: 868495032728472; số IMEI2: 868495032728464 (không 

kiểm tra chất lượng bên trong). 

-  01 (một) chai nhựa có găm ống hút bằng tre. 

- 01 (một) thẻ ATM số thẻ 6213544005480956. 

- 01 (một) giấy phép lái xe mang tên Khăm Phon (Ăm Phon S khai do cơ quan 

cung cấp làm sai tên) 

- 01 (một) xe đầu kéo hiệu HINO biển kiểm soát un - 0822, số khung 

11921, số máy 12196; rơ moóc hiệu HINO biển kiểm soát un – 1154, số khung 

SMM1300711000, không kiểm tra chi tiết bên trong máy.  

Quá trình điều tra xác định xe đầu kéo hiệu HINO biển kiểm soát un - 0822, 

số khung 11921, số máy 12196; rơ moóc hiệu HINO biển kiểm soát un - 1154, số 

khung SMM1300711000 thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH vận tải hàng hóa 

BM Lào có trụ sở tại bản Na Nhạ Vải, thị xã Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muồn, Lào. 

Công ty TNHH vận tải hàng hóa BM Lào không liên quan đến hành vi phạm tội 
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của Ăm Phon S. Do đó, ngày 02/12/2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh 

Quảng Bình đã ra Quyết định xử lý vật chứng bằng hình thức trả lại cho người 

quản lý hợp pháp tài sản đã tạm giữ. 

Tại bản cáo trạng số 07/CTr-VKS-P1 ngày 06/12/2021của Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Quảng Bình truy tố bị cáo Ăm Phon S về tội “Tàng trữ trái phép 

chất ma túy” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình giữ 

nguyên quyết định truy tố bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c 

khoản 1 Điều 249, điểm s và t, khoản 1, Điều 51, Điều 54 Bộ luật hình sự, xử 

phạt bị cáo từ 9 – 12 tháng tù. 

Về hình phạt bổ sung: Bị cáo là người không có thu nhập ổn định nên 

không áp dụng hình phạt tiền bổ sung đối với bị cáo.     

 Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên tịch thu tiêu hủy số 

ma túy hoàn trả sau khi giám định, một ví da màu đen, một chai nhựa có găm 

ống hút, trả lại cho bị cáo một điện thoại di động nhãn hiệu VIVO, một thẻ ATM 

số thẻ 6213544005480956, một giấy phép lái xe mang tên Khăm Phon. 

 Bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo nhận thức 

được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, hứa sẽ không tái phạm. Vì vậy, đề 

nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo đến mức có thể. 
 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không khiếu nại 

về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. 

Các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành 

tố tụng đúng quy định của pháp luật.  

[2]Về tội danh và hình phạt: Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi 

phạm tội như Cáo trạng truy tố. Lời khai của bị cáo phù hợp với biên bản phạm 

tội quả tang, phù hợp với các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, đủ 

cơ sở kết luận: Ngày 08/9/2021, Ăm Phon S đã có hành vi tàng trữ trái phép 11 

(mười một) viên ma túy loại Hồng phiến (Methamphetamine), tổng khối lượng 

1,126g (một phẩy một trăm hai mươi sáu gam). Theo bị cáo thì bị cáo tàng trữ để 

sử dụng. Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” 

theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Xét tính chất, hậu quả của hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử thấy bị cáo 

là người đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức được việc tàng trữ trái 

phép chất ma túy là hành vi vi phạm pháp luật Lào và pháp luật Việt Nam nhưng 

vì muốn thỏa mãn nhu cầu của bản thân mà bị cáo đã coi thường pháp luật, cố ý 

thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, gây nguy hiểm 

cho xã hội, xâm phạm chế độ độc quyền quản lý của Nhà nước về các chất ma 

túy, cần xử lý nghiêm khắc. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, 
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bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải; Tích cực hợp tác với cơ quan 

điều tra trong quá trình giải quyết vụ án. Đây là những tình tiết giảm nhẹ quy 

định tại các điểm s, t khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, cần xem xét để giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo. 

 Trong vụ án này có người phụ nữ đã bán ma túy cho Ăm Phon S, nhưng 

do bị can không rõ lai lịch cụ thể của người phụ nữ này, nên không đủ cơ sở để 

xác minh điều tra, làm rõ. 

[3] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo là người không có thu nhập ổn định nên 

không áp dụng hình phạt tiền bổ sung đối với bị cáo 

[4]. Về xử lý vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 

106 Bộ luật tố tụng hình sự, tịch thu tiêu hủy số ma túy hoàn trả sau khi giám 

định, một ví da màu đen, một chai nhựa có găm ống hút bằng tre, trả lại cho bị 

cáo một điện thoại di động nhãn hiệu VIVO, một thẻ ATM số thẻ 

6213544005480956, một giấy phép lái xe mang tên Khăm Phon, tất cả có đặc điểm như 

biên bản giao nhận vật chứng ngày 08/12/2021 giữa cơ quan cảnh sát điều tra công an 

tỉnh Quảng Bình và Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình. 

 [5] Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo Ăm Phon Sỉng Hả Lạt phải chịu 

án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên;  

        QUYẾT ĐỊNH: 

 

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Ăm Phon S phạm tội “Tàng trữ trái phép 

chất ma túy”. 

2. Về hình phạt: Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249, điểm s,t, khoản 1, 

Điều 51 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Ăm Phon S 12 (mười hai) tháng tù. Thời 

hạn tù tính từ ngày bị tạm giữ, tạm giam 08/9/2021. 

 3.Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ 

luật tố tụng hình sự, tuyên tịch thu tiêu hủy: 

- Số ma túy còn lại sau giám định, đựng trong 01 phong bì thư dán kín, 

trên có ghi “Vụ số 1125/GĐ-PC09” “Mẫu kí hiệu “A1 và A2”, niêm phong bằng 

các chữ ký của những người tham gia niêm phong, hình dấu của Phòng kỹ thuật 

hình sự công an tỉnh Quảng Bình, ngoài cùng dán băng dính trong suốt; 

- 01 (một) ví da màu đen đã cũ; 

- 01 chai nhựa có găm ống hút bằng tre; 

Trả lại cho bị cáo Ăm Phon S: 

- 01 (một) điện thoại di động hiệu VIVO màu đen, đã qua sử dụng, màn 

hình bị rạn vỡ, số IMEL1: 868495032728472; số IMEI2: 868495032728464 (không 

kiểm tra chất lượng bên trong). 

- 01 (một) thẻ ATM số thẻ 6213544005480956. 

- 01 (một) giấy phép lái xe mang tên Khăm Phon (Ăm Phon S khai do cơ quan 

cung cấp làm sai tên). 

4. Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt tiền bổ sung đối với bị 

cáo Ăm Phon S.     
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 5. Về án phí: căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và điểm a 

khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ban Thường vụ 

Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, 

lệ phí Tòa án, xử buộc bị cáo Ăm Phon S phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự 

sơ thẩm. 

6. Quyền kháng cáo: Bị cáo Ăm Phon S có quyền kháng cáo bản án này 

trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm để yêu cầu Tòa án cấp cao tại 

Đà Nẵng xét xử phúc thẩm.  

Nơi nhận:                                            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  SƠ THẨM 
- Theo khoản 1 Điều 262 BLTTHS;               THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

- Cục THADS tỉnh QB;                                                       (Đã ký) 

- Sở Tư pháp tỉnh QB: 

- Vụ GĐKT 1 TAND TC (khi án sơ thẩm có HL); 

- Phòng HSNVCS CAQB (PC06); 

- Lưu: hồ sơ vụ án, án văn, VP TAQB.                       

 

                                                                         Từ Thị Hải Dƣơng 
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